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LỜI NÓI ĐẦU

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế 
kỷ XXI. Biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống 
và môi trường trên phạm vi toàn thế giới. Ở Việt Nam, trong vòng 50 năm qua nhiệt 
độ trung bình năm đã tăng khoảng 0,5oC, mực nước biển đã dâng khoảng 20cm. Việt 
Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của 
biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu tác động khác nhau lên mỗi khu vực địa lý, với mỗi 
đối tượng và nguồn sinh kế. Do vậy, chỉ có dựa vào cộng đồng và những tri thức địa 
phương thì mới hiểu rõ những tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu với họ và từ đó 
mới có các giải pháp ứng phó phù hợp. 

Tri thức bản địa hay thường được gọi là kiến thức bản địa, tri thức truyền thống hay 
tri thức địa phương là hệ thống tri thức mà người dân ở một cộng đồng tích lũy và 
phát triển dựa trên kinh nghiệm, đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn và thường xuyên 
thay đổi để thích nghi với môi trường tự nhiên, văn hóa, xã hội. Do vậy tri thức bản địa 
được coi là nền tảng cơ sở để đưa ra những quyết định về nhiều phương diện cơ bản 
của cuộc sống hàng ngày tại địa phương như khai thác tự nhiên, các hệ thống canh 
tác và chăn nuôi, tìm kiếm nguồn nước, tự bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ bản thân; và 
sự thích nghi với những thay đổi của môi trường. Tri thức bản địa được làm giàu qua 
việc tích hợp các kinh nghiệm mới hoặc tri thức mới có được từ quá trình tiếp biến 
văn hoá. Trải qua quá trình chọn lọc của tự nhiên trong một thời gian lâu dài hàng 
trăm hoặc hàng nghìn năm đã hình thành nên một kho kiến thức bản địa. Những 
cây trồng và vật nuôi bản địa được con người thuần hóa chọn lọc và canh tác từ thế 
hệ này qua thế hệ khác nhằm cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh và 
các sản phẩm khác đáp ứng nhu cầu của con người, kiến thức canh tác bản địa đã trở 
thành kho kiến thức quý báu của con người. 

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp phương pháp, tiến trình xác định và sử dụng kiến 
thức bản địa trong các thực hành nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu 
cũng như một số mô hình/thực hành nông nghiệp sinh thái điển hình ở khu vực miền 
núi phía Bắc, là tài liệu tham khảo cho các tổ chức phi chính phủ, xã hội dân sự, giảng 
viên và sinh viên các trường đại học, viện nghiên cứu, các nhà khoa học, các cơ quan 
chính quyền địa phương.
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LỜI CẢM ƠN

Công trình này được hoàn thành với sự hỗ trợ về tài chính của Mạng 
lưới Nghiên cứu về biến đổi khí hậu khu vực Châu Á Thái Bình Dương  
(APN - Asia Pacific Network for Global Change Research) trong khuôn khổ 
dự án “Sử dụng kiến thức bản địa trong thích ứng với biến đổi khí hậu” do 
TS. Hồ Ngọc Sơn là chủ nhiệm dự án, được thực hiện từ năm 2017-2019. 
Bên cạnh đó, tài liệu này là kết quả của nhiều năm Trung tâm ADC nghiên 
cứu, đúc kết từ các chương trình dự án liên quan đến hỗ trợ cộng đồng 
ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bắc Kạn nói riêng và khu vực miền núi 
phía Bắc nói chung. Nhóm tác giả xin được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến 
sự tham gia, hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân trong quá trình xây dựng tài 
liệu này.  
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Phần I: KIẾN THỨC BẢN ĐỊA TRONG THÍCH ỨNG BĐKH

1.1. Tổng quan về kiến thức bản địa 

1.1.1. Kiến thức bản địa 

Khái niệm kiến thức bản địa

Theo Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới - WIPO (2012), kiến thức bản địa hay 
kiến thức truyền thống là những kiến thức bao gồm bí quyết, kỹ năng, đổi 
mới, thực tiễn và học tập được tạo ra, duy trì và truyền đạt trong một bối 
cảnh truyền thống giữa các thế hệ trong một cộng đồng bản địa hoặc địa 
phương. Kiến thức bản địa (KTBĐ), nói rộng ra, là kiến thức được người dân 
địa phương sử dụng để sinh sống trong một môi trường cụ thể (Warren, 
1991). Các thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực phát triển bền vững để 
chỉ định khái niệm này bao gồm kiến thức kỹ thuật bản địa, kiến thức môi 
trường truyền thống, kiến thức nông thôn, kiến thức địa phương và kiến 
thức nông dân. Kiến thức bản địa còn có thể được định nghĩa là một nhóm 
kiến thức được xây dựng bởi một nhóm người thông qua các thế hệ sống 
tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên (Johnson, 1992). Nói chung, kiến thức như 
vậy phát triển trong môi trường địa phương, do đó nó thích nghi đặc biệt 
với các yêu cầu của người dân và điều kiện địa phương. Nó cũng có tính 
sáng tạo và thử nghiệm, liên tục kết hợp những ảnh hưởng bên ngoài và 
bên trong những đổi mới để đáp ứng các điều kiện mới. Thường là một sai 
lầm khi nghĩ về kiến thức bản địa như lỗi thời hay không thay đổi.

Có nhiều thuật ngữ được sử dụng để mô tả kiến thức của người dân bản địa 
và cộng đồng địa phương: Tri thức truyền thống (Traditional Knowledge), 
Tri thức sinh thái truyền thống (Traditional Ecological Knowledge), Kiến 
thức bản địa (Indigenous Knowledge), Tri thức sinh thái bản địa (Indigenous 


